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I. Mục tiêu bài học:

  Nhận biết nghĩa, cách đọc và thuộc các từ mới: money, passenger, arrivals, departures, luggage, passport, magazine, newspaper.
II.  Hoạt động: (Lesson 1) 
   A.  Lesson 1:     Newwords (track 86 - CD1) 
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Học sinh viết bài sau đây vào vở:
                           Friday,      February 26th    ,  2021
                           Unit 10: How much time do we have?

                           Lesson 1: Words 
New words:

1. money
tiền
2. passenger
hành khách
3. arrivals
ga đến, trạm đến
4. departures
ga khởi hành
5. luggage
hành lý
6. passport
hộ chiếu
7. magazine
tạp chí
8. newspaper
báo giấy
                    ______________________________________
                                                Dặn dò

             Viết copy mỗi từ 3 hàng, học thuộc từ mới.

             ________________________________________
Phụ huynh có thể tham khảo đường link sau: http://oup.com.vn/family&friendsspecialedition/
hoặc trên kênh you tube: Family & friends Special edition grade 5- Unit 10.
* Phụ huynh (học sinh) vui lòng nghe đĩa CD1 track 86 hoặc tra cứu Google Dịch để nghe cách đọc từ mới.

* Học sinh nghe và lặp lại theo CD bốn lần. 
B.   Practice: (Luyện tập)
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                               __________________________________
Đáp án
I.        2. Passenger - d               3. Money - e                     4. Magazine – a

5. arrivals – f

6. Passport - b
BÀI TẬP
[image: image10.png]Lesson One Words

1 Read and circle the correct word.

1 Passport /(Luggage)is all the bags you take on vacation.
P ggag gsy

2 Your passport / departures is a little book with your name, photo, and information

about where you are from.
3 You use money / magazines to buy things from stores.
4 You read a magazine / newspaper to see what is happening in the world.
5 When you are going on vacation, you go through money / departures at the airport.
6 When your plane lands, you go through arrivals / departures.
7 You can read a passenger / magazine at the airport before you get on the plane.

8 Aluggage / passenger is a person who travels on a plane.
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I. 





(Viết và nối từ với hình đúng)





(Đọc và khoanh tròn từ đúng)





(Đọc và khoanh tròn từ đúng)








Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ giáo viên phụ trách theo giờ như sau:
(sáng: 8h- 10h, chiều: 2h- 4h) 
Khối 5: Cô Phương: 0937974112



